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美妆6月行业趋势（越南）

印尼和越南无论是护肤品还是化妆品市场体量均最大，而新加坡和马来
西亚相对发展空间较大

数据来源：解数情报通，2024.6
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美妆6月行业趋势（越南）

越南护肤品子类目中脸部防晒销售额最高，大体量子类目中乳液乳霜的
均价较高

数据来源：解数情报通，2024.6
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美妆6月行业趋势（越南）

越南化妆品中面部彩妆——卸妆用品的体量最大；定妆喷雾和妆前乳均
价最高

数据来源：解数情报通，2024.6，仅展示TOP15子类目
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美妆6月行业趋势（越南）

越南护肤品类目中唇部护理的卖家数和品牌数最多
化妆品中卸妆用品和粉底的卖家数最多

数据来源：解数情报通，2024.6
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美妆6月行业趋势（越南）

TOP品牌中韩国品牌SKIN1004排名第一

数据来源：解数情报通，2024.6

排名 品牌 经营类目 产品数 月销售额 均价

1 SKIN1004 男士保湿与护肤品,面部精华液,面膜,眼霜,脸部防晒霜,美容保健食品,卸妆用品,美妆保养套装,洗面乳,其他,保湿乳液、乳霜,爽肤水、化妆
水 816 1.62亿 43.6 

2 centella 面部精华液,脸部防晒霜,痘痘、粉刺护理,洗面乳,保湿乳液、乳霜,爽肤水、化妆水 98 1.52亿 56.3 

3 Olay 面部精华液,脸部防晒霜,眼霜,手膜,其他,护手霜、乳液与磨砂膏,男士沐浴与身体保养,化妆棉与棉花棒,男士保湿与护肤品,沐浴露与香皂,
化妆包与收纳袋,身体磨砂膏、去角质,卸妆用品,身体霜、乳与黄油,美妆保养套装,洗面乳,其他,保湿乳液、乳霜,其他 924 1.37亿 56.7 

4 Dove 面部磨砂膏与去角质,面部精华液,洗发剂,美容保健食品,护发用品,护发素,男士沐浴与身体保养,其他,洗发剂与沐浴露,其他,头发护理,男士
保湿与护肤品,男士洗面乳,沐浴露与香皂,身体磨砂膏、去角质,身体霜、乳与黄油,身体除臭剂,洗面乳,保湿乳液、乳霜 872 9293.2万 36.0 

5 VD.STORE 充电线 & 转换器,充电器,充电宝,工具梯,烫斗 & 挂烫机,吸尘器 & 地板护理用具,清洁刷,背带与辅助工具,除尘掸,拖把,睫毛夹,烘干机&烘
鞋器,抹布,除毛工具,体重机与体脂秤,瘦脸器与按摩工具,电水壶,吹风机,榨汁机、破壁机 & 豆浆机,美发电器,耳部护理,按摩与治疗设备,.... 85 8497.5万 84.3 

6 CeraVe 面部精华液,眼霜,脸部防晒霜,痘痘、粉刺护理,护手霜、乳液与磨砂膏,护足霜、乳液与磨砂膏,乳液与乳霜,沐浴露与香皂,身体霜、乳与黄
油,美妆保养套装,洗面乳,保湿乳液、乳霜,爽肤水、化妆水,蜜粉 592 8197.3万 43.7 

7 L’Oréal Paris
定妆喷雾,洗发剂,睫毛膏,护发用品,染发剂,眼线,造型用品,眉笔、眉粉,护发素,男士沐浴与身体保养,口红,其他,唇釉,头发护理,化妆棉与棉
花棒,化妆镜,美甲工具,化妆包与收纳袋,卸妆用品,洗面乳,保湿乳液、乳霜,爽肤水、化妆水,面部精油,梳子,面部精华液,面膜,美发电器,眼

霜,脸部防晒霜,其他,......
1005 7652.2万 55.7 

8 The Ordinary 面部磨砂膏与去角质,面部精华液,面膜,脸部防晒霜,眼霜,护发用品,眉毛与睫毛精华液,其他,痘痘、粉刺护理,其他,身体敷膜,身体磨砂膏、
去角质,美妆保养套装,妆前乳,洗面乳,其他,保湿乳液、乳霜,其他,爽肤水、化妆水,粉底,面部精油 739 7244.5万 48.8 

9 ANESSA 面部精华液,脸部防晒霜,其他,BB霜与CC霜,防晒乳与晒后护理 375 6906.4万 63.9 

10 METIS 空气清新剂与扩香瓶,婴幼儿口腔护理用品,加湿器与香薰机,挂钩,精油,浴室架与浴室柜,淋浴花洒,睫毛夹,除毛工具,体重机与体脂秤,浴巾,
吹风机,梳子,美发电器,耳部护理,电钻，螺丝刀与配件,靠垫,其他,...... 42 6796.3万 207.4 



美妆6月行业趋势（越南）

TOP1店铺为主营防晒的安热沙

数据来源：解数情报通，2024.6
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美妆6月行业趋势（越南）

TOP1单品为脱毛仪，价格最高；TOP2单品为防晒霜

数据来源：解数情报通，2024.6

排名 产品名 月销售额 增长率 价格 类目 卖家 店铺类型

1 Máy Triệt Lông Vĩnh Viện Tại Nhà METIS, An Toàn Chuẩn Spa, Công Nghệ 
Triệt Lạnh Giúp Trẻ Hóa Làn Da 5157.4万 - 284.84 美妆保健-美容工具-除毛工具 QiQi Happy Official 本土

品牌 MALL

2 Kem Chống Nắng Chiết Xuất Rau Má Skin1004 Madagascar Centella AirFit 
Suncream SPF50+ PA++++ 50mlll 4139.8万 - 71.37 美妆保健-护肤品-脸部防晒霜 无

3 Tinh chất rau má Skin1004 Madagascar Centella Ampoule - dung tích 100ml 4111.4万 - 85.64 美妆保健-护肤品-面部精华液 无

4 Sữa Rửa Mặt Dưỡng Ẩm Và Làm Sạch Da Skin1004 Madagascar Centella 
Ampoule Foam 125ml 3768.8万 - 85.64 美妆保健-护肤品-洗面乳 无

5 Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu Gấp Gọn, 2 Chiều Nóng Lạnh Công suất 2200W-
VD.STORE 3714.4万 - 92.78 美妆保健-美容工具-美发工具-吹风

机 DJI.VIETNAM 本土品牌 MALL

6 Toner Klairs 180ml phục hồi da dưỡng da trắng sáng giúp giảm mụn cấp ẩm 
hiệu quả - Klairs toner - LHP Beauty 3696.8万 - 52.81 美妆保健-护肤品-爽肤水、化妆水 无

7 Nước Hoa Hồng Phục Hồi Dưỡng Trắng PRETTYSKIN Multi Hydra B5 
Calming & Repairing Toner - 205ml 3480.0万 821.4% 53.95 美妆保健-护肤品-爽肤水、化妆水 Roreal.official.store 本土

品牌 普通

8 Máy triệt lông vĩnh viễn tại nhà GODWELL công nghệ triệt lạnh kèm chức 
năng trẻ hóa da 5 độ C công nghệ led mới 3358.6万 912.8% 282.33 美妆保健-美容工具-除毛工具 DEKO OFFICIAL 本土品

牌 MALL

9 Serum Trắng Sáng Da Chống Lão Hóa Esthemax Vitamin C Serum 561 (NEW 
- DATE 2027) chai 100ml 3340.4万 - 85.64 美妆保健-护肤品-面部精华液 无

10 Tinh Chất Peel da The Ordinary AHA 30%+BHA 2% Peeling Solution 30ml 2642.8万 - 71.37 美妆保健-护肤品-面部磨砂膏与去
角质 无



美妆6月行业趋势（越南）

美妆行业热搜词：TOP1和TOP2的关键词均为品类词，分别是防晒霜和
洗面奶

数据来源：解数情报通

关键词 关键字中文 搜索量 近30日平均搜索量 搜索量增长率 产品数

kem chống nắng 防晒霜 1386017 46200 900 800

Sữa rửa mặt 洗面奶 1245707 41523 622 9406

romand romand 830500 27683 327 3055

Mặt nạ 面具 809745 26991 674 9143

móng tay giả 假指甲 784865 26162 -123 6074

sữa tắm 沐浴露 712719 23757 778 1537

son romand son romand 665346 22178 918 5330

phấn phủ 粉府 627220 20907 397 11570

dầu_gội dầu_gội 552435 18414 774 800

body mist body mist 539734 17991 489 800
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美妆6月行业趋势（越南）

2024年5月各站定各类目广告投入情况：美妆个护在各个站点的广告投
入都很大，其中泰国的广告体量最大，中国台湾规模最小

数据来源：解数情报通，2024.5
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美妆6月行业趋势（越南）

越南、印尼和泰国的美妆个护市场规模最大，差距不大，而新加坡的体
量最小

数据来源：解数情报通，2024.6
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美妆6月行业趋势（越南）

各站点的护肤大类（美容护肤）和彩妆大类（美妆香水）的表现不尽相
同；泰国的彩妆表现优于护肤，而印尼的整体规模遥遥领先

数据来源：解数情报通，2024.6
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美妆6月行业趋势（越南）

TOP达人中TOPGIAHN销售表现最好，Trần ThịLệQuyên的销售增速最快

数据来源：解数情报通，2024.6

排名 达人名称 环比增长 预估销售额 粉丝数

1 TOPGIAHN -1% 941.7万 270.7K

2 ✅JOHAN Tâm Lý -50% 715.5万 74.4K

3 NOA_Lênoa 5% 419.6万 13.8K

4 TikTok Shop Sức KhoẻLàm 
Đẹp 35% 321.5万 43.2K

5 GMEELAN.STORE.VN -22% 304.7万 170.8K

6 Trần ThịLệQuyên 414% 269.7万 17.4K

7 Carslanvn 15% 258.3万 243.7K

8 Dầu Gội NamNung -33% 220.2万 507.1K

9 Shopmax18 23% 218.2万 430

10 Phuongoanh.daily 136% 200.4万 896.5K



美妆6月行业趋势（越南）

美妆个护TOP1小店Kem body QH在6月份的销售额能超过3700万

数据来源：解数情报通，2024.6

排名 小店名称 小店类目 销售额 关联达人 关联视频 关联商品

1 Kem body QH 美妆个护 3701.1万 65 44 17

2 COLORKEY Việt Nam 美妆个护 3022.2万 2.9K 5.0K 128

3 HASAKI BEAUTY 美妆个护,保健 2350.6万 10.8K 16.0K 3.4K

4 FIKO Việt Nam 居家日用,家电 2175.4万 2.8K 3.7K 39

5 GMEELAN Beauty Store 美妆个护,电脑办公 1277.5万 4.0K 6.5K 146

6 eHerb Viet Nam 美妆个护,保健 1255.6万 16.5K 28.5K 349

7 Daily Effect Store 美妆个护,保健 978.2万 13.7K 33.4K 59

8 Carslan.VN 美妆个护 978.2万 1.8K 2.7K 81

9 L'oreal Paris Việt Nam 美妆个护,箱包 970.9万 5.6K 9.1K 489

10 Cocoon Vietnam 美妆个护,电脑办公 839.5万 8.8K 14.8K 601



美妆6月行业趋势（越南）

护肤TOP1商品为LangNgocThi的面部护理套装

数据来源：解数情报通，2024.6

排名 商品名称 商品单价 销售额 关联视频 关联达人

1 Serum HỗTrợTrắng Răng Unismile, HỗTrợCải Thiện Vàng Răng, Unikare, Dung Tích 10mlLangNgocThi 28.47 278.5万 1.2K 431

2 1 Hộp 10 Miếng Mặt NạGiấy COLORKEY LUMINOUS Vitamin B5 Giúp CấpẨm, HỗTrợPhục Hồi Làn Da 
Nhiều Dưỡng Chất 25ml/miếngCOLORKEY Việt Nam 40.30 212.0万 1.2K 860

3 COMBO - X3 NƯỚC UỐNG Collagen Peptide Cà Chua Trắng Glutathione DAILY EFFECT (3 hộp 42 
gói).Daily Effect Store 195.79 187.1万 0 0

4 COMBO X3 - NƯỚC UỐNG - Tim Sen Táo ĐỏMè Đen DAILY EFFECT (3 hộp 42 gói)Daily Effect Store 195.79 186.1万 0 0

5 COMBO - X3 NƯỚC UỐNG - Tinh NghệĐông Trùng HạThảo Mật Ong DAILY EFFECT (3 hộp 42 gói)Daily 
Effect Store 195.79 185.8万 0 0

6 【COD】GMEELAN ORANGE EXFOLIATING GEL 50g Tẩy TếBào Chết Da Mặt SkincareGMEELAN Beauty 
Store 37.08 185.1万 1.7K 1.1K

7 已下架[COMBO MUA 1 TẶNG 1] Tẩy da chết mặt cà phê Đắk Lắk Cocoon cho làn da mềm mại & rạng 
rỡ150ml TẶNG Tẩy da chết cơthể200mlCocoon Vietnam 83.44 170.2万 812 489

8 {HA ̀NG TĂ ̣NG KHÔNG BA ́N} Qu ̀a Tă ̣ng Dear, Klairs nước hoa hồng Supple Preparation Unscented Toner 
30mlSammiShop Offical 230.17 165.9万 0 0

9 (M) [Quà tặng 1 toner 30ml + 2 sachet] Dear, Klairs Supple Preparation Unscented Toner 180ml - Nước 
hoa hồng cấpẩm DưỡngẨm Da Skincare Dưỡng Da Mặt Làm Đẹp Da Chăm Sóc Daklairsvietnam 87.60 149.4万 2.7K 1.7K

10 [SKINCARE] Sữa Rửa Mặt Amino Acid HOBE BAR HỗTrợLàm Sạch Dịu NhẹVà DưỡngẨm Da Dành Cho 
CảNam Và Nữ(50ml)HOBE BAR VN 25.92 138.2万 3.5K 1.8K
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数据来源：解数情报通，2024.6

排名 商品名称 商品单价 销售额 关联视频 关联达人

1 [MUA 2 GIẢM 30% - MUA 3 GIA ̉M 50%] Body Mist Unisex Phù Hợp Hẹn Hò, Đi Chơi - Xịt Thơm Toàn Thân Nam & 
Nước Hoa NữThơm Lâu BODYMISS Perfume Cosmetic Có hoa Women 105ml (Chai)eHerb Viet Nam 34.24 323.0万 5.3K 2.5K

2 [Võ Hà Linh x Carslan]Soft Focus phấn phủCarslan 8gCarslan.VN 146.73 223.5万 0 0

3 [MUA 2 FULLSIZE GIẢM 50%] Body mist Lưu Hương Lâu Chính Hãng Cho Nam NữUnisex, Bodymist Thơm Lâu Body 
Cho Học Sinh Sinh Viên Chai Lớn & Nhỏ- BODYMISS Perfume Cosmetic Nước Hoa Xịt ThơmBody Miss Việt Nam 33.95 215.2万 2.8K 1.2K

4 [Võ Hà Linh x Carslan] Phấn PhủSoft Mist Carslan 8gCarslan.VN 143.88 172.3万 0 0

5 [MUA 2 GIA ̉M 30% MUA 3 GIA ̉M 50%] Body Mist Unisex - Xịt Thơm Toàn Thân Nước Hoa Cho Nam & NữPhù Hợp 
Đi Học, Đi Chơi Hẹn Hò BODYMISS Perfume Cosmetic Women MỹPhẩm 30ml - 105ml (Chai)eHerb Viet Nam 13.80 166.5万 6.1K 3.2K

6 [Võ Hà Linh x Carslan]Kem Nền Dạng Lỏng Carslan 30mlCarslan.VN 166.88 162.7万 0 0

7 [VÕ HÀ LINH x LEMONADE] MUA 01 Phấn nước siêu kiềm dầu Supermatte Cushion 15g TẶNG 01 Son Kem Mịn Lì 
Thuần Chay Perfect Couple 5 Years 3,5g và 01 Lemonade Cushion Puff SetLemonade Cosmetics 212.07 158.8万 0 0

8 [COMBO MUA 1 TẶNG 1] Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml TẶNG 
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500mlCocoon Vietnam 169.80 157.5万 603 377

9 Bông Dặm Phấn Trang Điểm COLORKEYCOLORKEY Việt Nam 28.47 127.3万 0 0

10 Phấn phủtrang điểm CARSLAN Kiểm soát dầu, Cốđịnh nền không xê dịch Tệp da bám nền không trôi không xê dịch 
8gCarslan.VN 77.38 123.3万 638 477

彩妆TOP1为BODYMIST的香水
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美妆热门TOP1短视频为美宝莲官方发布的视频，带货商品为美宝莲的面
部遮瑕

美宝莲面部遮瑕
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